Lịch sử Lớp 10: Phương đông cổ đại, văn minh Đại Việt, Văng LANG Âu Lạc
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Nền văn minh cổ đại nào ở phương Đông hình thành sớm nhất gắn liền với lưu vực sông Nin?
A. Văn minh Ai Cập cổ đại
B. Văn minh Lưỡng Hà
C. Văn minh Ấn Độ cổ đại
D. Văn minh Trung Hoa cổ đại

Câu 2: Loại chữ viết cổ nhất của người Ai Cập cổ đại là gì?
A. Chữ tượng hình
B. Chữ Phạn
C. Chữ hình nêm
D. Chữ giáp cốt

Câu 3: Công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Ai Cập cổ đại được xếp vào bảy kỳ quan thế giới cổ đại?
A. Vườn treo Babylon
B. Đấu trường Colosseum
C. Đền Parthenon
D. Kim tự tháp Giza

Câu 4: Nhà nước Văn Lang ra đời cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
A. Khoảng 3000 năm
B. Khoảng 4000 năm
C. Khoảng 2500 năm
D. Khoảng 2000 năm

Câu 5: Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt ở đâu?
A. Hoa Lư
B. Phong Châu
C. Cổ Loa
D. Thăng Long

Câu 6: Nhà nước Âu Lạc được thành lập trên cơ sở hợp nhất những bộ lạc nào?
A. Âu Việt và Lạc Việt
B. Lạc Việt và Tây Âu
C. Văn Lang và Nam Việt
D. Tây Âu và Bách Việt

Câu 7: Thành Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết nào của dân tộc ta?
A. Lạc Long Quân - Âu Cơ
B. Sơn Tinh - Thủy Tinh
C. An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
D. Thánh Gióng

Câu 8: Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển chủ yếu dựa trên nền tảng nào?
A. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc
B. Văn minh phương Tây
C. Văn minh Trung Hoa
D. Văn minh Ấn Độ

Câu 9: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước Đại Việt là bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật
B. Hình thư
C. Luật Hồng Đức
D. Hoàng triều luật lệ

Câu 10: Quốc hiệu Đại Việt chính thức được đặt từ thời vua nào?
A. Lý Thánh Tông
B. Trần Thái Tông
C. Đinh Tiên Hoàng
D. Lê Thánh Tông

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Giải thích: Văn minh Ai Cập cổ đại hình thành gắn liền với lưu vực sông Nin.
Câu 2: Đáp án đúng: A
Giải thích: Người Ai Cập cổ đại sáng tạo ra chữ tượng hình.
Câu 3: Đáp án đúng: D
Giải thích: Kim tự tháp Giza là công trình của Ai Cập cổ đại thuộc bảy kỳ quan thế giới cổ đại.
Câu 4: Đáp án đúng: B
Giải thích: Nhà nước Văn Lang ra đời khoảng 4000 năm trước, gắn với thời kỳ văn hóa Đông Sơn.
Câu 5: Đáp án đúng: B
Giải thích: Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt tại Phong Châu (Phú Thọ ngày nay).
Câu 6: Đáp án đúng: A
Giải thích: Nhà nước Âu Lạc được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt.
Câu 7: Đáp án đúng: C
Giải thích: Thành Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.
Câu 8: Đáp án đúng: A
Giải thích: Văn minh Đại Việt kế thừa và phát triển từ nền tảng văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
Câu 9: Đáp án đúng: B
Giải thích: Bộ luật Hình thư ban hành thời Lý là bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt.
Câu 10: Đáp án đúng: A
Giải thích: Quốc hiệu Đại Việt được đặt từ thời vua Lý Thánh Tông (năm 1054).
──────────────────────────────────────────────────
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